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HƯỚNG DẪN ÔN TẬP CHUYỂN ĐỔI MÔN HỌC 
MÔN: ĐỊA LÝ

A. MÔN LỰA CHỌN 
I. THÔNG TIN ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỰA CHỌN
* Thời lượng: 45 phút.


* Hình thức: 
- Trắc nghiệm (7 điểm): 4,0 điểm trắc nghiệm nhiều lựa chọn, 2,0 điểm trắc nghiệm đúng/sai, 1,0 điểm trắc nghiệm trả lời ngắn

- Tự luận (3 điểm), trong đó:

+ Kĩ năng: 3 điểm (2,0 điểm vẽ biểu đồ, 1,0 điểm nhận xét biểu đồ)

* Tài liệu học tập: Địa Lí 10, Chân trời sáng tạo, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

* Mang: Máy tính, thước đo độ, compa, bút chì … để làm trắc nghiệm và tự luận.

* Vẽ biểu đồ: không vẽ bút chì.
II. NỘI DUNG ÔN TẬP

MA TRẬN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA

MÔN: ĐỊA LÍ 10 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

	TT
	Chương /
Chủ đề
	Nội dung /Đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số lượng chỉ báo

	
	
	
	
	TNKQ Nhiều lựa chọn
	TNKQ Đúng - Sai
	TNKQ Trả lời ngắn
	Tự luận

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Hiểu
	Vận dụng

	1
	A. Thạch quyển

Bài 6, 7
	– Nội lực và ngoại lực
	Nhận biết

– Trình bày được khái niệm thạch quyển.

– Trình bày được khái niệm nội lực, ngoại lực.
	1
	
	
	

	2
	B. Khí quyển

Bài 8, 9, 10
	– Khái niệm khí quyển

– Nhiệt độ không khí

– Khí áp và gió

– Mưa
	Nhận biết

– Nêu được khái niệm khí quyển.

– Trình bày được sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất theo vĩ độ địa lí; lục địa, đại dương; địa hình.

– Trình bày được một số loại gió chính trên Trái Đất; một số loại gió địa phương.

– Trình bày được sự phân bố mưa trên thế giới.

–Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa trên thế giới.

 Thông hiểu

– Trình bày được sự hình thành các đai khí áp trên Trái Đất, nguyên nhân của sự thay đổi khí áp. 
	2
	1*
	
	

	3
	C. Thuỷ quyển

Bài 12, 13
	–Thuỷ quyển

- Nước biển và đại dương
	Nhận biết

– Nêu được khái niệm thuỷ quyển.

– Nêu được các giải pháp bảo vệ nguồn nước ngọt.

– Khái niệm và nguyên nhân hình thành sóng biển và thuỷ triều.

Thông hiểu
– Nêu được vai trò của biển và đại dương đối với phát triển kinh tế - xã hội.
	1
	1* 
	
	

	4
	D. Địa lí dân cư

Bài 19, 20
	– Dân số và sự phát triển dân số trên thế giới. 

– Cơ cấu dân số
	Nhận biết

– Trình bày được đặc điểm và tình hình phát triển dân số trên thế giới.

– Nêu được gia tăng dân số tự nhiên (tỉ suất sinh, tỉ suất tử) và cơ học (xuất cư, nhập cư); 

- Trình bày được khái niệm về gia tăng dân số thực tế.

- Nêu được các nhân tố tác động đến gia tăng dân số.

– Trình bày được các loại cơ cấu dân số: cơ cấu sinh học (tuổi và giới), cơ cấu xã hội (lao động, trình độ văn hoá).
	2
	
	
	

	5
	E. Các nguồn lực, một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế

Bài 23, 24
	– Các nguồn lực phát triển kinh tế
– Cơ cấu kinh tế. 
	Nhận biết

– Trình bày được khái niệm và phân loại các nguồn lực 

- Sơ đồ cơ cấu kinh tế.
– Phân tích được vai trò của mỗi loại nguồn lực đối với phát triển kinh tế.
	1
	
	
	

	6
	F. Địa lí các ngành kinh tế

Bài 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37
	– Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản
	Nhận biết

– Trình bày được vai trò, đặc điểm của nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản.

– Trình bày được vai trò, đặc điểm của các ngành trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản.

– Trình bày được sự phân bố của một số cây trồng, vật nuôi chính trên thế giới.

Thông hiểu

– Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản;

– Giải thích được sự phân bố của một số cây trồng, vật nuôi chính trên TG.

-Định hướng phát triển nông nghiệp trong tương lai.
	3
	1*
	
	

	
	
	Công nghiệp 
	Nhận biết

– Trình bày được cơ cấu, vai trò, đặc điểm, ngành công nghiệp.

– Nêu được các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp. 

- Trình bày được đặc điểm của một số ngành: khai thác than, dầu khí, quặng kim loại; điện lực; điện tử, tin học; sản xuất hàng tiêu dùng; thực phẩm.

Thông hiểu: 

- Trình bày được vai trò của một số ngành: khai thác than, dầu khí, quặng kim loại; điện lực; điện tử, tin học; sản xuất hàng tiêu dùng; thực phẩm.
-Định hướng phát triển công nghiệp trong tương lai.
	2
	1*
	
	

	
	
	Dịch vụ
	Nhận biết

– Trình bày được vai trò, đặc điểm, cơ cấu ngành dịch vụ. 

– Trình bày được đặc điểm của ngành giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, thương mại, du lịch, tài chính ngân hàng. 

- Trình bày được tình hình phát triển và phân bố các ngành giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, thương mại, du lịch, tài chính ngân hàng trên thế giới. Thông hiểu:

– Trình bày được vai trò của ngành giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, thương mại, du lịch, tài chính ngân hàng.
– Trình bày và giải thích được sự phân bố của các ngành dịch vụ chính trên thế giới.
	4
	1*
	
	

	7
	H. Kĩ năng
	–Làm việc bảng số liệu, biểu đồ.
	Nhận biết
- Vẽ biểu đồ: đường, cột, tròn.

- Xử lí số liệu
Thông hiểu: 

- Nhận xét bảng số liệu, biểu đồ.

- Đọc bản đồ, sơ đồ

Vận dụng:

- Phân tích biểu đồ, số liệu.

- Xử lí số liệu
	
	
	2
	1 (a,b

	Tổng số câu/ ý
	16
	2
	4
	

	Tổng số điểm
	4,0
	2,0
	1,0
	3,0

	Tổng hợp chung
	40%
	20%
	10%
	30%


Các công thức Địa lý cần nắm

	STT
	ĐỐI TƯỢNG  CẦN TÍNH
	CÁCH TÍNH
	ĐƠN VỊ THƯỜNG DÙNG

	1
	Mật độ dân số
	Số dân

Diện tích
	người/km2
(kết quả là số nguyên)

	2
	Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên
	Tỉ suất sinh – Tỉ suất tử

10
	%

	3
	Cán cân xuất nhập khẩu/ cán cân thương mại (CCTM)
	Giá trị xuất khẩu – giá trị nhập khẩu
 X > N: Xuất siêu, CCTM dương

X < N: Nhập siêu, CCTM âm
	Tỉ đồng (hoặc tỉ USD)

	4
	Cơ cấu

(Tính tỉ trọng)
	Giá trị thực của từng thành phần    X 100


Tổng số
	%

	5 
	Tốc độ tăng trưởng
	       Giá trị thực ở từng năm sau   X 100


giá trị thực của năm gốc (tức năm đầu)
	%

	6
	Năng suất
	   Sản lượng

-------------------------
      Diện tích 
	tạ/ha hay tấn/ha

	
	Bình quân

Sản lượng trên người
	        Tổng sản lượng

 --------------------------
              Số dân
	kg / người


NHẬN BIẾT BIỂU ĐỒ
1. Biểu đồ cột: 
· Cụm từ: sản lượng, số lượng, so sánh, cán cân xuất -nhập, diện tích, dân số, bình quân…..lượng mưa.

· Đơn vị: tất cả đơn vị

· Số năm: tất cả số năm

2. Biểu đồ đồ thị (đường, đường biểu diễn):
· Cụm từ: tình hình, sự thay đổi, gia tăng, phát triển, tăng trưởng, tốc độ tăng, biến động, biến động nhiệt độ.

· Đơn vị: tất cả đơn vị

· Số năm: trên 3 năm

3. Biểu đồ tròn: 
· Cụm từ: cơ cấu, tỉ lệ, tỉ trọng, qui mô và cơ cấu.

· Đơn vị: % (nếu đề cho đơn vị giá trị thực ta đổi ra %)

· Số năm: 1->3 năm.

Số câu ĐỀ CƯƠNG TRẮC NGHIỆM gợi ý
	TT
	Chương /chủ đề
	Nội dung /đơn vị kiến thức
	Số câu trắc nghiệm

	1
	A. Thạch quyển
	1 Khái niệm thạch quyển

2 Nội lực và ngoại lực
	5

	2
	B. Khí quyển
	1 Khái niệm khí quyển

2 Nhiệt độ không khí

3 Khí áp và gió

4 Mưa
	1
4
4
4

	3
	C. Thuỷ quyển
	1 Khái niệm thuỷ quyển

2 Khái niệm và nguyên nhân hình thành sóng biển và thuỷ triều.
	1

4


	4
	D. Địa lí dân cư
	1 Dân số và sự phát triển dân số trên thế giới. 

2 Cơ cấu dân số
	3

3

	5
	E. Các nguồn lực, tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế
	1 Các nguồn lực phát triển kinh tế
2 Cơ cấu kinh tế.
	3

	6
	F. Địa lí các ngành kinh tế
	1 Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản
	10

	
	
	2 Công nghiệp
	10

	
	
	3 Dịch vụ
	15

	Tổng
	67


III. CÂU HỎI ÔN TRẮC NGHIỆM MÔN LỰA CHỌN
· Nhấp đúp vào file:



[image: image1.emf]ĐỊA LÝ-ĐỀ CƯƠNG  ÔN TẬP CHUYỂN MÔN 24-25.pdf


B. MÔN CHUYÊN ĐỀ

I. THÔNG TIN ĐỀ KIỂM TRA MÔN CHUYÊN ĐỀ

* Thời lượng: 20 phút.


* Hình thức: Trắc nghiệm (5 điểm) - tự luận (5 điểm). 


- Tự luận: trong đó


+ Kĩ năng: 2 điểm (1 điểm: áp dụng công thức tính tỉ lệ dân thành thị và 1 điểm nhận xét)


+ Câu hỏi thông hiểu: 3 điểm

* Tài liệu học tập: Chuyên đề Địa Lí 10, Chân trời sáng tạo, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam


* Mang: Máy tính, bút chì, … để làm trắc nghiệm và tự luận.
II. NỘI DUNG ÔN TẬP

1. Khái niệm đô thị hóa theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp.
2. Ý nghĩa của tỉ lệ dân thành thị. Công thức tính tỉ lệ dân thành thị.
3. Đặc điểm đô thị hóa của nhóm nước phát triển (lịch sử đô thị hóa, tỉ lệ dân thành thị, quy mô đô thị, chức năng đô thị, lối sống đô thị)
4. Đặc điểm đô thị hóa của nhóm nước đang phát triển (lịch sử đô thị hóa, tỉ lệ dân thành thị, quy mô đô thị, chức năng đô thị, lối sống đô thị)
5. Tác động tích cực và tiêu cực của quá trình đô thị hóa đến dân số, kinh tế, xã hội và môi trường.

III. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LÝ THUYẾT CHUYÊN ĐỀ

· Nhấp đúp vào file:


[image: image2.emf]ĐỊA LÝ-ĐỀ CƯƠNG  CHUYÊN ĐỀ_NH 24-25.pdf
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TRƯỜNG THPT GIỒNG ÔNG TỐ                               ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP  


          TỔ ĐỊA LÝ                             CHUYỂN ĐỔI MÔN HỌC LỰA CHỌN _NH 2024-2025 


      


Họ và tên HS :………………………………………………… Lớp 10…. 


 


I. TRẮC NGHIỆM 


CHƯƠNG. THẠCH QUYỂN 


Câu 1: Thạch quyển bao gồm 


A. vỏ Trái Đất và phần trên của lớp man-ti.   B. vỏ lục địa và phần trên của lớp man-ti. 


C. vỏ đại dương và phần trên của lớp man-ti.   D. vỏ lục địa và lớp man-ti. 


Câu 2: Nội lực là lực phát sinh từ 


A. bên trong Trái Đất. B. bên ngoài Trái Đất. 


C. bức xạ của Mặt Trời. D. nhân của Trái Đất. 


Câu 3: Nguồn năng lượng sinh ra nội lực không phải là do 


A. sự phân huỷ các chất phóng xạ. B. sự dịch chuyển các dòng vật chất. 


C. các phản ứng hoá học khác nhau. D. bức xạ từ Mặt Trời đến Trái Đất. 


Câu 4: Nguồn năng lượng sinh ra ngoại lực chủ yếu là của 


A. sự phân huỷ các chất phóng xạ. B. sự dịch chuyển các dòng vật chất. 


C. các phản ứng hoá học khác nhau. D. bức xạ từ Mặt Trời đến Trái Đất. 


Câu 5: Các quá trình ngoại lực bao gồm 


A. phong hoá, nâng lên, vận chuyển, bồi tụ.  B. phong hoá, bóc mòn, vận chuyển, bồi tụ. 


C. phong hoá, hạ xuống, vận chuyển, bồi tụ.  D. phong hoá, uốn nếp, vận chuyển, bồi tụ. 


 


CHƯƠNG. KHÍ QUYỂN 


Câu 1: Lớp không khí bao quanh Trái Đất, luôn chịu ảnh hưởng của Vũ Trụ, trước tiên là Mặt Trời được 


gọi là 


A. khí quyển. B. thủy quyển. C. sinh quyển. D. thạch quyển. 


Câu 2: Nhiệt độ trung bình năm cao nhất ở khu vực 


A. xích đạo.                       B. chí tuyến.  C. vòng cực. D. cực. 


Câu 3: Biên độ nhiệt độ năm lớn nhất ở 


A. xích đạo. B. chí tuyến.  C. vòng cực. D. cực. 


Câu 4: Từ xích đạo về cực có 


A. nhiệt độ trung bình năm giảm, biên độ nhiệt độ năm tăng. 


B. biên độ nhiệt độ năm tăng, nhiệt độ trung bình năm tăng. 


C. góc chiếu của tia bức xạ mặt trời tăng, nhiệt độ hạ thấp. 


D. nhiệt độ hạ thấp, biên độ nhiệt độ trung bình năm giảm. 


Câu 5: Trong tầng đối lưu, trung bình lên cao 100m nhiệt độ không khí giảm 


A. 0, 4 độ C. B. 0, 6 độ C. 0, 8 độ C. D. 1 độ C. 


Câu 6: Khí áp giảm khi nhiệt độ 


A. tăng lên.        B. giảm đi.     C. không tăng. D. không giảm. 


Câu 7: Các vành đai khí áp nào sau đây là áp cao? 


A. Xích đạo, chí tuyến.   B. Chí tuyến, ôn đới.   C. Ôn đới, cực.         D. Cực, chí tuyến. 


Câu 8: Gió phơn có đặc điểm 


A. tính chất nóng ẩm, mưa lớn. B. gió thổi liên tục quanh năm. 


C. tính chất nóng và khô. D. loại gió thổi theo mùa. 
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Câu 9: Gió phơn có đặc điểm 


A. tính chất nóng ẩm, mưa lớn. B. gió thổi liên tục quanh năm. 


C. tính chất nóng và khô. D. loại gió thổi theo mùa. 


Câu 10: Yếu tố nào không ảnh hưởng nhiều đến lượng mưa là 


A. dòng biển.      B. địa hình.     


C. khí áp.       D. sinh vật.  


Câu 11: Khu vực nào có lượng mưa nhiều nhất trên bề mặt Trái Đất theo chiều vĩ tuyến là  


A. vùng xích đạo.      B. vùng chí tuyến.  


C. vùng ôn đới.      D. vùng cực.  


Câu 12: Nơi nào sau đây có nhiều mưa? 


A. Khu khí áp thấp, nơi có dòng biển nóng chảy qua. 


B. Khu khí áp cao, nơi có dòng biển nóng chảy qua. 


C. Miền có gió Mậu dịch,  nơi có khí áp thấp. 


D. Miền có gió Đông cực, nơi có khí áp cao. 


Câu 13: Khu vực xích đạo có lượng mưa 


A. ít nhất.                      B. nhiều nhất.                   C. trung bình.                D. tương đối nhiều. 


 


CHƯƠNG. THỦY QUYỂN 


Câu 1: Thuỷ quyển là lớp nước trên Trái Đất bao gồm nước ở 


A. biển, đại dương; nước ngầm; băng tuyết; nước sông, suối, hồ. 


B. biển, đại dương; nước trên lục địa; hơi nước trong khí quyển. 


C. sông, suối, hồ; nước ngầm; nước trong các biển và đại dương. 


D. sông, suối, hồ; băng tuyết; nước trong các đại dương, hơi nước. 


Câu 2: Sóng biển là 


A. hình thức dao động của nước biển theo chiều thẳng đứng. 


B. sự chuyển động của nước biển từ ngoài khơi xô vào bờ. 


C. hình thức dao động của nước biển theo chiều ngang. 


D. sự di chuyển của nước biển theo các hướng khác nhau. 


Câu 3: Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sóng biển là do 


A. các dòng biển.             B. gió thổi.             C. hoạt động của tàu bè.        D. động đất, núi lửa. 


Câu 4: Thủy triều là hiện tượng dao động thường xuyên và có chu kì của các khối nước trong 


A. các dòng sông lớn. B. các ao hồ. 


C. các đầm lầy. D. các biển và đại dương. 


Câu 5: Thủy triều được hình thành do ảnh hưởng của 


A. sức hút của Mặt Trời, Mặt Trăng và lực li tâm của Trái Đất. 


B. sức hút của Mặt Trời và Mặt Trăng, chủ yếu là sức hút của Mặt Trời. 


C. sức hút thiên thể trong Hệ Mặt Trời, chủ yếu là sức hút của Mặt Trời. 


D. sức hút thiên thể trong hệ Mặt Trời, chủ yếu là sức hút của các hành tinh. 


 


CHỦ ĐỀ: ĐỊA LÝ DÂN CƯ 


Câu 1: Quy mô dân số của một quốc gia là 


A. tổng số dân của quốc gia. B. số người trên diện tích đất. 


C. mật độ trung bình dân số. D. số dân quốc gia ở các nước. 


Câu 2: Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên là 


A. hiệu số giữa tỉ suất sinh và tỉ suất tử. B. tổng số giữa tỉ suất sinh và tỉ suất tử. 


C. hiệu số giữa người xuất cư, nhập cư. D. tổng số giữa người xuất cư, nhập cư. 
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Câu 3: Gia tăng cơ học là sự chênh lệch giữa 


A. tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô. B. số người nhập cư và xuất cư. 


C. tỉ suất sinh và người nhập cư. D. tỉ suất sinh và người xuất cư. 


Câu 4: Dân số của một quốc gia thường được phân ra các độ tuổi 


A. 0 – 15 tuổi, 16 – 64 tuổi, 65 tuổi trở lên. B. 0 – 14 tuổi, 15 – 64 tuổi, 65 tuổi trở lên. 


C. 0 – 14 tuổi, 14 – 65 tuổi, 66 tuổi trở lên. D. 0 – 15 tuổi, 16 – 60 tuổi, 61 tuổi trở lên. 


Câu 5: Cơ cấu dân số theo trình độ văn hoá phản ánh  


A. trình độ dân trí và học vấn. B. học vấn và nguồn lao động.  


C. nguồn lao động và dân trí. D. dân trí và người làm việc.    


Câu 6: Thành phần nào sau đây thuộc nhóm dân số hoạt động kinh tế? 


A. Học sinh.  B. Sinh viên.                   C. Nội trợ.   D. Người cao tuổi đã về hưu. 


 


CHỦ ĐỀ: CÁC NGUỒN LỰC, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 


Câu 1: Căn cứ vào nguồn gốc, nguồn lực được phân thành 


A. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. 


B. Điều kiện tự nhiên, dân cư và kinh tế. 


C. Vị trí địa lí, tự nhiên, kinh tế - xã hội. 


D. Điều kiện tự nhiên, nhân văn, hỗn hợp. 


Câu 2: Thành phần nào sau đây không được xếp vào cơ cấu ngành kinh tế của một quốc gia?  


A. Nông - lâm - ngư nghiệp. B. Công nghiệp - xây dựng. 


C. Hộ gia đình. D. Dịch vụ. 


Câu 3: Nhân tố nào sau đây được coi là nguồn lực quan trọng, quyết định việc sử dụng các nguồn lực 


khác cho phát triển kinh tế của mỗi quốc gia? 


A. Vị trí địa lí.    B. Tài nguyên thiên nhiên. 


C. Dân cư, nguồn lao động.   D. Khoa học kĩ thuật và công nghệ. 


 


CHỦ ĐỀ: ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH KINH TẾ 


Câu 1: Vai trò quan trọng nhất của nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản mà không ngành nào thay thế 


được là 


A. Cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. 


B. Cung cấp lương thực, thực phẩm và lâm sản cho nhu cầu xã hội.  


C. Tạo việc làm và thu nhập cho người dân. 


D. Sản xuất ra những mặt hàng xuất khẩu để tăng nguồn thu ngoại tệ. 


Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp? 


A. Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu. 


B. Đối tượng sản xuất là cây trồng, vật nuôi. 


C. Sản xuất bao gồm khai thác và chế biến.  


D Sản xuất chịu tác động của điều kiện tự nhiên. 


Câu 3: Để khắc phục tính mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp cần phải 


A. thay thế các cây ngắn ngày bằng các cây dài ngày, phát triển nuôi thủy sản quy mô lớn. 


B. xây dựng cơ cấu hợp lí, đa dạng hóa sản xuất, phát triển dịch vụ nông nghiệp. 


C. tập trung vào những cây trồng có khả năng chịu hạn tốt, phát triển dịch vụ nông nghiệp. 


D. tập trung vào một số cây trồng; các loại cá, tôm trên diện tích lớn. 


Câu 4: Lúa mì phân bố tập trung ở miền 


A. ôn đới và cận nhiệt. B. cận nhiệt và nhiệt đới. 


C. ôn đới và hàn đới. D. nhiệt đới và ôn đới. 
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Câu 5: Đặc điểm sinh thái đặc biệt của cây ngô so với các cây lương thực khác là 


A. chỉ trồng được ở đới nóng, đất đai màu mỡ.       B. chỉ trồng ở miền khí hậu lạnh, khô. 


C. chỉ trồng được ở chân ruộng ngập nước.  D. dễ thích nghi với sự dao động của khí hậu. 


Câu 6: Cây ưa nhiệt, ẩm, đất tới xốp, cho chất kích thích, trồng ở miền nhiệt đới như Việt Nam, In- đô-


nê-xi-a… là  


A. cây cà phê. B. cây đậu tương.       C. cây chè.   D. cây cao su. 


Câu 7: Để đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững thì ngành chăn nuôi cần 


A. mở rộng các vùng chuyên môn hóa để đảm bảo nhu cầu người dân. 


B. liên kết từ khâu sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. 


C. đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm của ngành để tăng nguồn thu. 


D. đa dạng hóa các hình thức chăn nuôi và cơ sở thức ăn. 


Câu 8: Ý nào sau đây không phải là vai trò của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp? 


A. Tạo tiền đề để sử dụng hợp lí các nguồn lực tự nhiên, kinh tế - xã hội. 


B. Đẩy mạnh chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp và nâng cao năng suất. 


C. Khai thác hiệu quả các thế mạnh, đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp. 


D. Tạo liên kết, hợp tác các hình thức nông nghiệp và ngành kinh tế khác nhau. 


Câu 9: Nông nghiệp xanh khác với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là 


A. tối đa hóa cơ hội khai thác các nguồn tài nguyên sạch. 


B. áp dụng công nghệ mới để sử dụng tiết kiệm tài nguyên. 


C. tăng năng suất, giảm sức lao động con người, bảo vệ môi trường. 


D. là nông nghiệp hữu cơ, quản lí chính xác hoạt động sản xuất. 


Câu 10: Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản có đặc điểm 


A. có tính chất tập trung cao độ. B. là ngành sản xuất phi vật chất. 


C. phụ thuộc vào các điều kiện tự nhiên. D. cung cấp tư liệu sản xuất cho nền kinh tế. 


Câu 11: Vai trò của công nghiệp về kinh tế là 


A. cải thiện đời sống văn hóa, văn minh cho người dân. 


B. tạo tư liệu sản xuất, giải quyết việc làm, hàng xuất khẩu. 


C. góp phần củng cố an ninh quốc phòng, tăng thu nhập. 


D. đóng góp vào GDP, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 


Câu 12: Đặc điểm của sản xuất công nghiệp không phải là gì? 


A. Gắn liền với sử dụng máy móc. B. Có tính chất tập trung cao độ. 


C. Phụ thuộc nhiều vào tự nhiên. D. Linh động cao về mặt phân bố. 


Câu 13: Nhân tố nào sau đây ảnh hưởng đến quy mô phát triển và phân bố ngành công nghiệp? 


A. Chính sách công nghiệp B. Cơ sở hạ tầng, kĩ thuật. 


C. Tiến bộ khoa học, công nghệ. D. Dân cư và nguồn lao động. 


Câu 14: Ý nào sau đây không đúng về ngành khai thác dầu khí? 


A. Cung cấp nhiên liệu quan trọng, dễ sử dụng. B. Ảnh hưởng lớn đến nguồn nước, không khí. 


C. Xuất khẩu, đem lợi nhuận lớn cho các nước.  D. Là nguyên liệu cho hóa phẩm, thực phẩm. 


Câu 15: Ý nào sau đây không phải là vai trò của ngành công nghiệp điện tử - tin học? 


A. Tác động mạnh mẽ đến các ngành khác.  B. Thay đổi cơ cấu và độ tuổi lao động. 


C. Thúc đẩy các ngành khoa học - kĩ thuật cao.  D. Trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. 


Câu 16: Nguyên liệu chủ yếu của công nghiệp thực phẩm là sản phẩm của ngành 


A. khai thác gỗ, khai thác khoáng sản.   B. khai thác khoáng sản, thủy sản. 


C. trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản.   D. khai thác gỗ, chăn nuôi và thủy sản. 


Câu 17: Nhận định nào dưới đây không đúng với đặc điểm công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng? 


A. Vốn đầu tư thường rất lớn.   B. Quy trình sản xuất đơn giản. 
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C. Có cơ cấu đa dạng.   D. Sản xuất gây ô nhiễm môi trường. 


Câu 18: Đâu không phải là đặc điểm của điểm công nghiệp? 


A. Đơn giản nhất, gồm 1 – 2 cơ sở riêng lẻ. B. Gần nguồn nhiên liệu, nguyên liệu. 


C. Các cơ sở không có mối liên hệ về sản xuất. D. Có các cơ sở công nghiệp hỗ trợ sản xuất. 


Câu 19: Ngành công nghiệp được phát triển không theo các hướng? 


A. Theo hướng công nghiệp xanh, hạn chế phát thải khí NO2, chất độc hại. 


B. Chuyển từ truyền thống sang có hàm lượng kĩ thuật - công nghệ cao. 


C. Tăng sự liên kết và phát triển công nghiệp theo ngành, theo vùng. 


D. Gắn với sự khai thác hợp lí, có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên. 


Câu 20: Ý nào sau đây không phải là đặc điểm chính của khu công nghiệp? 


A. Có ranh giới rõ ràng, vị trí thuận lợi.  B. Đồng nhất với một điểm dân cư. 


C. Tập trung tương đối nhiều cơ sở.  D. Có các cơ sở sản xuất nòng cốt. 


Câu 21: Dịch vụ nào sau đây không phải là tên gọi của một trong ba nhóm ngành dịch vụ chính? 


A. Dịch vụ kinh doanh.    B. Dịch vụ xã hội. 


C. Dịch vụ tiêu dùng.     D. Dịch vụ công. 


Câu 22: Ý nào dưới đây không thuộc vai trò của các ngành dịch vụ? 


A. Thúc đẩy sự phát triển, phân bố của các ngành kinh tế. 


B. Tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. 


C. Tạo máy móc củng cố an ninh quốc phòng. 


D. Khai thác tốt hơn tự nhiên và kinh tế -xã hội. 


Câu 23: Nhân tố có vai trò quyết định tình hình phát triển và phân bố ngành dịch vụ là 


A. dân cư.               B. vị trí địa lí. 


C. chính sách phát triển.                D. trình độ kinh tế. 


Câu 24: Ý nào sau đây không đúng về vai trò của ngành giao thông vận tải? 


A. Giúp sản xuất và tiêu thụ diễn ra liên tục.        B. Đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. 


C. Liên kết kinh tế - xã hội các đại phương.        D. Góp phần phân bố dân cư hợp lí nhất. 


Câu 25: Nhân tố quyết định đến sự phát triển, phân bố của ngành giao thông vận tải là 


A. sự phát triển và phân bố ngành cơ khí vận tải. 


B. sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp. 


C. mối quan hệ kinh tế giữa nơi sản xuất và tiêu thụ. 


D. sự phát triển và phân bố của các ngành kinh tế. 


Câu 26: Yếu tố nào sau đây có tác động thúc đẩy đến sự phát triển giao thông đường biển?  


A. Nhu cầu về tài nguyên, nguyên liệu.  B. Do sự mở rộng buôn bán quốc tế.  


C. Do sự phát triển của nền kinh tế.  D. Quan hệ quốc tế được mở rộng.  


Câu 27: Ưu điểm nổi bật của ngành vận tải ô tô so với các loại hình vận tải khác là 


A. tính ưu việt di chuyển và kết nối các loại hình vận tải. 


B. các phương tiện vận tải không ngừng được hiện đại. 


C. số lượng ô tô và mạng lưới đường sá ngày càng phát triển. 


D. sự tiện nghi và độ an toàn cao, thân thiện với môi trường. 


Câu 28: Vì sao ngành hàng không có khối lượng vận chuyển hàng hóa nhỏ nhất? 


A. Tốc độ chậm, thiếu an toàn. B. Cước phí rất đắt, trọng tải thấp. 


C. Không cơ động, chi phí đầu tư lớn. D. Chỉ vận chuyển được chất lỏng. 


Câu 29: Vai trò chủ yếu của bưu chính viễn thông là 


A. tạo ra nhiều sản phẩm vật chất có hiệu quả cao. B. quyết định đến việc nâng cao chất lượng sống. 


C. góp phần quan trọng vào phân công lao động. D. thúc đẩy toàn cầu hoá và hội nhập vào quốc tế. 


Câu 30: Chất lượng hoạt động và phát triển ngành bưu chính - viễn thông phụ thuộc sự phát triển của 
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A. quy mô dân số.  B. kinh tế. 


C. cơ sở hạ tầng.  D. khoa học – công nghệ. 


Câu 31: Nhân tố nào sau đây ảnh hưởng tới mật độ phân bố và sử dụng dịch vụ bưu chính viễn thông? 


A. Trình độ khoa học - công nghệ. B. thu nhập thực tế của dân cư. 


C. Nguồn vốn đầu tư, chính sách. D. Sự phân bố các ngành kinh tế. 


Câu 32: Hoạt động ngoại thương được đo bằng  


A. cán cân sản xuất và tiêu dùng.    B. cán cân nội thương và ngoại thương.  


C. cán cân thị trường.    D. cán cân xuất – nhập khẩu.  


Câu 33: Vai trò nổi bật của ngành du lịch trong phát triển kinh tế là 


A. quảng bá hình ảnh của địa phương, đất nước. 


B. tạo nguồn thu ngoại tệ cho địa phương, đất nước. 


C. tạo sự gắn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa các vùng, quốc gia. 


D. đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí của người dân. 


Câu 34: Ngành du lịch có không có đặc điểm nào sau đây? 


A. Khoa học – công nghệ góp phần thay đối hình thức cung cấp, chất lượng du lịch. 


B. Khách du lịch đến những nơi có tài nguyên du lịch để tham quan, trải nghiệm. 


C. Tại một số địa điểm, việc tiêu dùng các sản phẩm, dịch vụ có tính thời vụ. 


D. Quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thường không tiến hành đồng thời. 


Câu 35: Ý nào sau đây không phải vai trò của ngành tài chính – ngân hàng? 


A. Đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí của người dân. 


B. Cung cấp các dịch vụ tài chính – ngân hàng. 


C. Thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế khác. 


D. Góp phần khai thác có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước. 


 


II. KỸ NĂNG 


- Vẽ, nhận xét biểu đồ. 


 


III. HÌNH THỨC 


- Trắc nghiệm 70%  - Tự luận 30%  


+Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: 40%   


+Trắc nghiệm đúng/sai: 20%  


+Trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn: 10%  


Vẽ, nhận xét biểu đồ. 


 


 


* Lưu ý: Ngoài đề cương trắc nghiệm (67 câu), HS phải đọc thêm trong sách giáo khoa để trả lời các câu 


hỏi đúng/sai. 
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TRƯỜNG THPT GIỒNG ÔNG TỐ                   ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA MÔN CHUYÊN ĐỀ 


TỔ ĐỊA LÝ      NĂN HỌC:  2024 – 2025 


         


Họ và tên HS :…………………………………………………… Lớp 10…............................. 


 


I. NỘI DUNG ÔN TẬP  


Câu 1: 1. Khái niệm đô thị hóa theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp.  


- Theo nghĩa rộng, đô thị hoá (urbanization) là một quá trình kinh tế - xã hội làm thay đổi môi trường 


do con người xây dựng, biến khu vực trước đây là nông thôn thành khu định cư đô thị, đồng thời 


dịch chuyển sự phân bố theo không gian của dân cư từ nông thôn sang thành thị. Nó bao gồm những 


thay đổi về nghề nghiệp chủ đạo, lối sống, văn hoá và hành vi, do đó làm thay đổi cấu trúc nhân 


khẩu, xã hội của dân cư ở khu vực thành thị và nông thôn. 


- Theo nghĩa hẹp, đô thị hoá là quá trình kinh tế – xã hội mà biểu hiện của nó là sự tăng nhanh số 


lượng và quy mô của các điểm dân cư đô thị, sự tập trung dân cư trong các thành phố, nhất là các 


thành phố lớn và phổ biến rộng rãi lối sống thành thị. 


Câu 2. Ý nghĩa của tỉ lệ dân thành thị. Công thức tỉnh tỉ lệ dân thành thị.  


- Khái niệm: Tỉ lệ dân thành thị là sự tương quan giữa số dân thành thị so với tổng số dân trên một 


lãnh thổ nhất định, đơn vị tính là phần trăm (%). 


- Ý nghĩa:  


+ Thước đo trình độ phát triển kinh tế – xã hội của một quốc gia 


+ Cơ sở để đánh giá mức độ đô thị hoá giữa các quốc gia, các vùng lãnh thổ. 


- Công thức:  


 


Câu 3. Đặc điểm đô thị hóa của nhóm nước phát triển. 


a. Lịch sử đô thị hóa  


- Quá trình đô thị hoá ở các nước phát triển diễn ra sớm, gắn liền với quá trình công nghiệp hoá.  


- Từ cuối thế kỉ XVIII, đầu thế kỉ XIX, quá trình công nghiệp hoá đã diễn ra ở nhiều nước tư bản 


châu Âu và Bắc Mỹ.  


- Sản xuất công nghiệp cần nhiều lao động nên khi phát triển đã thu hút dân cư tập trung, góp phần 


hình thành, mở rộng quy mô và gia tăng số lượng các đô thị.  


b. Tỉ lệ dân thành thị  
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- Ở các nước phát triển, tỉ lệ dân thành thị cao và có xu hướng tăng (tỉ lệ dân thành thị năm 1950 đạt 


54,8% đến năm 2020 đạt 79,1%, tăng 24,3%). 


- Một số nước có tỉ lệ dân thành thị cao là Hà Lan (92,2%), Nhật Bản (91,7%), Lúc-xem-bua (91,4%), 


Đan Mạch (88,1%), Niu Di-len (86,6%),… 


- Các nước có tỉ lệ dân thành thị cao thường có quá trình công nghiệp hóa diễn ra sớm, trình độ phát 


triển kinh tế cao. 


c. Quy mô đô thị  


 - Có nhiều cách phân loại quy mô đô thị khác nhau. Tuỳ theo đặc điểm phát triển riêng của mỗi 


quốc gia mà có cách phân chia phù hợp, phổ biến là cách phân chia dựa vào quy mô dân số, quy mô 


đô thị có thể được phân loại như sau: 


+ Từ 300 nghìn người đến dưới 500 nghìn người. 


+ Từ 500 nghìn người đến dưới 1 triệu người. 


+ Từ 1 triệu người đến dưới 5 triệu người. 


+ Từ 5 triệu người đến dưới 10 triệu người. 


+ Từ 10 triệu người trở lên. 


- Ở các nước phát triển, phần lớn các đô thị có quy mô nhỏ và trung bình.  


+ Năm 2020, có đến 73% đô thị có quy mô dân số từ 300 nghìn người đến dưới 1 triệu người, 22,3% 


số lượng các đô thị có quy mô dân số từ 1 triệu người đến dưới 5 triệu người.  


+ Số lượng các đô thị có quy mô dân số từ 10 triệu người trở lên (gọi là siêu đô thị) ít hơn so với các 


nước đang phát triển. 


d. Chức năng đô thị  


- Các nước phát triển có nền kinh tế phát triển ở trình độ cao nên trong nhiều đô thị, chức năng về 


kinh tế giữ vai trò chủ đạo.  


- Các đô thị có quy mô dân số lớn thường gắn với chức năng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn 


hóa,... của quốc gia, khu vực. 


e. Lối sống thành thị  


- Ở các nước phát triển, lối sống thành thị đã lan tỏa mạnh mẽ về các vùng nông thôn điều này được 


thể hiện qua sự thay đổi về công việc, thói quen tiêu dùng, văn hóa ứng xử… 


- Sự khác biệt về lối sống giữa dân cư thành thị và dân cư nông thôn ở các nước phát triển ít hơn so 


với các nước đang phát triển. 


Câu 4. Đặc điểm đô thị hóa của nhóm nước đang phát triển  


a. Lịch sử đô thị hóa  


- Quá trình đô thị hóa ở các nước đang phát triển diễn ra muộn và gắn liền với sự bùng nổ dân số. 


- Ở một số nước, quá trình Công nghiệp hóa cũng góp phần đẩy nhanh quá trình đô thị hóa. 
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- Một số đô thị có quy mô dân số lớn là Thượng Hải (Trung Quốc), Mê-hi-cô Xi-ti (Mê-hi-cô), Mum-


bai (Ấn Độ),… 


b. Tỉ lệ dân thành thị  


- Ở các nước đang phát triển, tỉ lệ dân thành thị tăng nhanh nhưng vẫn còn thấp.  


- Nguyên nhân do sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và quá trình công nghiệp hóa ở phần lớn các nước 


còn chậm, sản xuất nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế chủ đạo của nhiều quốc gia. 


- Bên cạnh một số quốc gia có tỉ lệ dân thành thị cao, còn nhiều quốc gia có tỉ lệ dân thành thị rất 


thấp. Năm 2020, một số quốc gia có tỉ lệ dân thành thị cao như Li-băng (88,9%), Vê-nê-xu-ê-la 


(88,2%), Bra-xin (87,0%),... Một số quốc gia có tỉ lệ dân thành thị rất thấp như Bu-run-đi (13,7%), 


Ni-giê (16,6%), Xri Lan-ca (18,7%), Nê-pan (20,5%),... 


c. Quy mô đô thị  


- Có nhiều cách phân loại quy mô đô thị. Mỗi nước có sự phân loại khác nhau tùy theo đặc điểm 


phát triển riêng. 


- Ở nước ta hiện nay, dựa trên quy mô về dân số, quy mô đô thị được phân loại (Đô thị loại đặc biệt, 


loại I, II, III, IV, V). 


- Nhìn chung, số lượng và quy mô đô thị ở các nước đang phát triển tăng nhanh. 


- Các nước đang phát triển có nhiều siêu đô thị hơn các nước phát triển. Năm 2020, có đến 28/34 


siêu đô thị trên thế giới ở các nước đang phát triển. 


d. Chức năng đô thị  


- Các đô thị có quy mô lớn thường gắn với chức năng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa,... của 


quốc gia và khu vực.  


- Một số đô thị có tầm ảnh hưởng lớn như Hồng Kông, Thượng Hải, Bắc Kinh,… 


e. Lối sống thành thị  


- Lối sống đô thị ngày càng phổ biến rộng rãi và có ảnh hưởng đến lối sống của dân cư nông thôn về 


nhiều mặt.  


- Vẫn còn sự chênh lệch lớn giữa lối sống của dân cư thành thị và dân cư nông thôn.  


Câu 5. Tác động tích cực và tiêu cực của quá trình đô thị hóa đến dân số, kinh tế, xã hội và 


môi trường. 


a. Tác động tích cực 


❖ Tác động đến dân số: Ở các thành phố, quá trình đô thị hoá góp phần làm: 


- thay đổi quá trình sinh, tử; 


- thay đổi cơ cấu dân số theo hướng gia tăng số dân trong độ tuổi lao động, trong khu vực công 


nghiệp, dịch vụ;  


- thay đổi phân bố dân cư, dẫn đến sự thay đổi trong phân bố lực lượng sản xuất và thị trường tiêu 


thụ. 
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❖ Tác động đến kinh tế – xã hội:   


- Quá trình đô thị hoá tác động đến lĩnh vực kinh tế trên các phương diện sau: 


+ Góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công 


nghiệp hoá. Các đô thị là thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hoá lớn và đa dạng nên thúc đẩy sự phát 


triển của các ngành kinh tế. Quá trình đô thị hoá kéo theo sự chuyển dịch lao động từ khu vực nông 


nghiệp sang khu vực công nghiệp và dịch vụ, dẫn đến sự thay đổi trong cơ cấu ngành kinh tế. 


+ Tăng cường thu hút vốn đầu tư trong nước và quốc tế, do các đô thị là nơi có thị trường tiêu thụ 


rộng lớn, lực lượng lao động dồi dào và có chất lượng cao, hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển, cơ sở 


vật chất – kĩ thuật hiện đại.... 


+ Các đô thị là nơi sản xuất ra khối lượng hàng hoá lớn và có nhiều dịch vụ, không chỉ phục vụ nhu 


cầu tiêu thụ trong nước mà còn xuất khẩu nhằm thu ngoại tệ. 


+ Sự phát triển của các đô thị có tác động lan toả, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các khu vực lân 


cận và cả nước.  


- Quá trình đô thị hoá tác động đến lĩnh vực xã hội trên các phương diện sau: 


+ Tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. 


+ Nâng cao chất lượng nguồn lao động do một số ngành nghề yêu cầu người lao động không ngừng 


nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kĩ năng nghề nghiệp. 


+ Nâng cao năng suất lao động khi lực lượng lao động chuyển từ các ngành sản xuất nông nghiệp 


sang các ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ. 


+ Nâng cao đời sống của người dân thành thị (người dân ở thành phố dễ dàng tiếp cận với các dịch 


vụ giáo dục, y tế, các hoạt động văn hoá,...). 


+ Phổ biến lối sống tích cực ở thành thị vào dân cư nông thôn. 


❖ Tác động đến môi trường:   


- Những đô thị được quy hoạch một cách khoa học, được đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và cơ sở vật 


chất – kĩ thuật đã góp phần tạo cảnh quan, môi trường ngày càng văn minh, hiện đại. 


b. Tác động tiêu cực 


❖ Tác động đến dân số:  


- Cùng với quá trình đô thị hoá, tuổi kết hôn ở đô thị thường muộn hơn ở vùng nông thôn. 


❖ Tác động đến kinh tế – xã hội:  


- Quá trình đô thị hoá làm tăng sự chênh lệch trong phát triển kinh tế giữa thành thị và nông thôn. 


- Quá trình đô thị hoá cũng có thể dẫn đến một số tác động tiêu cực về xã hội như: 


+ Gia tăng tỉ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm ở đô thị; suy giảm nguồn lao động ở nông thôn. 


+ Gia tăng đáng kể sự phân hoá giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn. 


+ Gây sức ép lên vấn đề nhà ở và làm nảy sinh nhiều vấn đề về an ninh, trật tự xã hội,.... 


❖ Tác động đến môi trường:  
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- Quá trình đô thị hoá với sự tập trung cao độ về dân cư và các hoạt động sản xuất làm gia tăng 


các tác động tiêu cực đến tài nguyên và môi trường khu vực đô thị, như sự ô nhiễm môi trường 


nước; sự suy giảm lớp phủ thực vật và đa dạng sinh học; sự gia tăng ô nhiễm không khí,..... 


II. KỸ NĂNG 


- Áp dụng công thức tính tỉ lệ dân thành thị, nhận xét bảng số liệu.  


III. HÌNH THỨC 


1. Trắc nghiệm: 50% 


2. Tự luận: 50 % 


* Lưu ý: Ngoài Đề cương, HS phải đọc thêm trong Sách giáo khoa chuyên đề Địa Lí 10. 


 






